	      UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018


	   LỚP

THỨ
	CN Phí
ĐDCĐ 9A

(41)
	ThS Phượng
ĐDCĐ 9B

(42)
	CN Tính
ĐDCĐ 10 A1

(35)
	CN Phi
ĐDCĐ 10 A2

(42)
	CN Hằng

HSCĐ 4

(7)

	CN Hằng
HSCĐ

5 A1

(6)

	BS Tú
YS.K

8 A1

(29)

	DSTH Liên

DSTC

 24 A1

(13)

	DSTH Hoa

DSTC 23B

(Ban đêm

 từ 17h – 20h)


	DSTH Diệu
DSCĐ

1 B14

(Ban đêm

 từ 17h – 20h)


	THS - QLBV
	ĐHĐDLT- TV 2
	ĐHĐDLT- TV 1
	ĐHDLT-HBU 1
(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(46)
	ĐHDLT-HBU 2
(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(188)
	ĐHĐDLT-HBU

(Ban đêm & Thứ 7,CN)

	ĐDCĐ 11 A1

(35)
	ĐDCĐ 11 A2

(35)
	HSCĐ 6A1


	YS.K

9 A1


	DSTC

 25 A1


	

	2

3/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
4/9
	7h30

H.Lớp

C11
	7h30

H.Lớp

C12
	7h30

H.Lớp

C13
	7h30

H.Lớp

C14
	7h30

H.Lớp

C15
	7h30

H.Lớp

C04
	7h30

H.Lớp

C05
	7h30

H.Lớp

C21
	
	Dược lý 1

ThS Ngọc

C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CSSKCĐ

ThS N.Anh

C21
	KSNK

ThS Trinh

C11
	KSNK

CN Huỳnh

C15
	DSKHH

GĐ

CN Chi

C11
	CSSKPN&NH

BS T.Sang

C12
	YHCT

BS Tín

C13
	TTBC

Loan - Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

5/9
	
	
	
	
	DSKHH

GĐ

CN Chi

C14
	
	
	TTBC

Loan - Hoa
	
	TTDL

Diệu - Hân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ĐDCB2

CN Kiều

C14
	YĐ-GTGDSK&HVCN

ThS N.Anh
C15
	CSTE<5T

BS Hải

C11


	CS Thai

CN P.Loan

C12
	YHCT

BS Tín

C13
	TTBC

Loan - Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

6/9
	
	
	
	
	DSKHH

GĐ

CN Chi

C11
	
	
	TTBC

Loan - Hoa
	Dược LS

ThS Ngọc

C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CSSKCĐ

ThS N.Anh

C33
	KSNK

ThS Trinh

C14
	KSNK

CN Huỳnh

C15
	DSKHH

GĐ

CN Chi

P.TT Sản 1
	CSSKPN&NH

BS T.Sang

C11
	Bệnh CK

(Mắt)

BS V.Hùng

C12
	Bào chế

DS Niên

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

7/9
	CSSKCĐ

ThS N.Anh

A33
	
	
	
	
	
	TTBC

Loan - Hoa
	Dược LS

ThS Ngọc

C11
	
	
	
	
	
	
	
	7h30

Tập trung tại C11
	7h30

Tập trung tại C12
	7h30

Tập trung tại C13
	7h30

Tập trung tại A21
	

	
	ĐD BTN

BS Tư

C23


	YHCT

BS Tín

A33
	DSKHH

GĐ

CN Chi

C11
	CS Thai

CN P.Loan

C12
	
	Bào chế

DS Niên

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78/9
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐDCB2

ThS Tú Trinh

A43
	
	
	TT Hóa HC 2

Hiếu – Trâm
Tổ 5-6
	
	
	
	
	
	
	

	
	C

H

I

Ề
U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐDCB2

ThS Tú Trinh

A43
	NCKH

ThS Đức

A33
	
	TT Hóa HC 2

Hiếu – Trâm
Tổ 7-8
	
	
	
	
	
	
	

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
9/9
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐDCB2

ThS Tú Trinh

A43
	
	
	TT Hóa HC 2

Hiếu – Trâm
Tổ 1-2
	
	
	
	
	
	
	

	
	C

H

I

Ề
U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐDCB2

ThS Tú Trinh

A43
	NCKH

ThS Đức

A33
	
	TT Hóa HC 2

Hiếu – Trâm
Tổ 3-4
	
	
	
	
	
	
	

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                   
	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	
Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018


	  LỚP

THỨ
	ThS Trúc
DSCĐ

3A
(41)
	ThS Ngọc

DSCĐ

3B
(48)
	ThS Hạnh

DSCĐ

3C
(42)
	CN Hân

DSCĐ

3D
(39)
	ThS Mai

DSCĐ

3E
(54)
	CN Lập

DSCĐ

3F
(43)
	CN Hùng
DSCĐ

4 A1

	CN Nga
DSCĐ

4 A2

	DS Diệu
DSCĐ

4 A3

	CN Khoa
DSCĐ

4 A4

	ThS Bình
DSCĐ

4 A5

	KS Hạnh
DSCĐ

4 A6

	KTV Trâm

DSTC 23 C1

(Văn bằng 2

1 năm)

(44)

	DS Liên

DSTC 23 D1

(Văn bằng 2

1,5 năm)

(32)

	ThS Hưng

DSTC 
24 C1

(  )
(VB 2 

1 năm)

	ThS Hạnh

DSTC 24 C2

(   )
(VB 2 

1 năm)

	CN Lập

DSTC 24 D1

(   )
(VB 2 

1,5 năm)

	DSCĐ
5 A1

	DSCĐ
5 A2

	DSCĐ
5 A3

	DSCĐ
5 A4

	DSCĐ
5 A5

	
	

	2

3/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
4/9
	7h30 

H.Lớp 

C22
	7h30 

H.Lớp 

C23
	7h30 

H.Lớp 

C31
	7h30 

H.Lớp 

C32
	7h30 

H.Lớp 

C33
	7h30 

H.Lớp 

C41
	7h30 

H.Lớp 

C42
	7h30 

H.Lớp 

C43
	7h30 

H.Lớp 

A31
	7h30 

H.Lớp 

A32
	7h30 

H.Lớp 

A33
	7h30 

H.Lớp 

A41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ĐBCL

DS Niên

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

5/9
	
	
	
	
	ĐBCL

DS Oanh

C33
	ĐLCMĐCSVN

CN Khoa

C31
	Hóa ĐT
DS Ngoan

C21
	Hóa ĐL

DS Thủy

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ĐBCL

DS Niên

C21
	
	
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh

C23
	TTHĐT

Th - Tr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

6/9
	ĐBCL

DS Oanh

C33
	
	
	
	
	Hóa ĐL

DS Thủy

C23
	ĐLCMĐCSVN

CN Khoa

C31
	Hóa ĐT

DS Ngoan

C21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh

C23
	TTHĐT

Th - Tr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

7/9
	
	
	TCQLD

DS Mai

C33
	
	
	Hóa ĐT
DS Ngoan

C21
	Hóa ĐL

DS Thủy

C23
	ĐLCMĐCSVN

CN Khoa

C31
	
	
	
	
	
	7h30

Tập trung tại C14
	7h30

Tập trung tại C15
	7h30

Tập trung tại C04
	7h30

Tập trung tại C05
	7h30

Tập trung tại C22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTHĐT

Th – Tr
	TTHĐL

Trg - L
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh

C21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

8/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa dược 2

ThS Ngân

A41
	TTHD

L – V 
	
	Hóa dược 2

ThS Ngân

A41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa dược 2

ThS Ngân

C32
	TTKN
L - V
	TTDL

Ánh – Hạnh

TTKN
Tr - Th
	Hóa dược 2

ThS Ngân

C32
	
	
	
	
	
	
	

	CN
9/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa dược 2

ThS Ngân

C32
	
	TTHD

L – V
TTKN

Tr - Th 
	Hóa dược 2

ThS Ngân

C32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dược LS

DS Thủy

C23
	
	TTHD

L – V 

TTKN

Tr - Th
	Dược LS

DS Thủy

C23
	
	
	
	
	
	
	




	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018


	  LỚP

THỨ
	ThS N.Anh

ĐDCĐ LT 7A

(57)

	CN Y.Trang

ĐDCĐ LT 7B

(57)

	CN Nghĩa

ĐDCĐ LT 7C

(15)

	CN Nghĩa
ĐDCĐ LT 7D

(Bến Tre)


	KS Phúc
ĐDCĐ LT 7E

(Bến Tre)


	ThS Loan

ĐDCĐ 8 B1

	CN Vân

ĐDCĐ 8 B2

	CN Trường

ĐDCĐ 8 B3

	KS Phong

ĐDCĐ 8 B4

	CN Quyên

DSCĐ
1 B1

	CN K.Linh

DSCĐ1 B2

	CN L.Anh

DSCĐ1 B3

	CN Dũng

DSCĐ1 B4

	ThS Hưng

DSCĐ1 B5

	CN Ngân

DSCĐ1 B6

	KS Ân

DSCĐ1 B7

	CN Tú

DSCĐ1 B8

	ThS Bình

DSCĐ1 B9

	DS Thi

DSCĐ1 B10

	KS Tài

DSCĐ1 B11

	KTV Trâm

DSCĐ1 B12

	CN Dũng

DSCĐ1 B13

	CN Chi

HSCĐ

1 B1

	CN P.Loan

HSCĐ

1 B2


	BS Sang

HSCĐ

1 B3



	2

3/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
4/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

5/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

6/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

7/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

8/9
	QLĐD-NCKH

ThS Ân

A33
	
	
	
	
	
	
	Dược lý 1

ThS Ngọc

C33
	TTTV 

Trúc – Diệu
	TTBC

Loan - Tr
	TTBC

Hương - Hoa
	Dược liệu

DS Thủy

C23
	TTTV

A - Hân
	Bào chế

DS Trang
C21
	7h

Thi

KCNK

C41 – C43 – C31

	
	QLĐD-NCKH

CN Quang

C12
	QLĐD-NCKH

ThS N.Anh

C43
	
	
	ĐD BTN

BS Tư

C33
	
	
	ĐBCL

DS Niên

A41
	Dược lý 1

ThS Ngọc

C31
	Bào chế

DS Trang
C21
	
	
	TTTV

Trúc – Diệu
	TTBC

Hương – H

TTBC

Loan - Tr
	HSQT 

CN Chi 

C41
	TTGP

Đ – T

T - L

	CN
9/9
	QLĐD-NCKH

CN Quang

C12
	QLĐD-NCKH

ThS N.Anh

C43
	
	
	ĐD BTN

CN Thúy

C33
	ĐDSPK

CN Chi

A33
	TTBC

Hương - Hoa
	TTBC

Loan - Tr
	Bào chế

DS Trang
C31
	
	
	Dược lý 1

ThS Ngọc

C21
	
	TTTV

Ánh - Hân
	
	
	TTGP

Đ – T

T - L
	
	

	
	QLĐD-NCKH

CN Quang

C12
	QLĐD-NCKH

ThS N.Anh

C43
	
	
	QLĐD-NCKH

ThS Loan

C33
	ĐDSPK

CN Chi

A41


	TTBC

Hương - Hoa
	TTBC

Loan - Tr
	Bào chế

DS Trang
C31
	TTTV

Ánh - Hân
	
	
	TTBC

Hương - Hoa
	
	Dược lý 1

ThS Ngọc

C21
	
	
	CSHSNC

BS T.Sang

C41





	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018


	   LỚP

THỨ
	CN Trường YS.K

7 C1

( 46 )
(VB 2 

1 năm)
	KS Ân
YS.K

7 C2

( 47 )
(VB 2 

1 năm)
	BS Tú
YS.K

7 C3

(45 )
(VB 2 

1 năm)
	BS Uyên

YS.K

7 C4

( 46 )
(VB 2 

1 năm)
	BS Yến

YS.K

7 D1

( 14)
(VB 2 

1,5 năm)
	BS Tín

YS.K

8 C1

(VB 2 
 1 năm)

	BS Tín

YS.K

8 D1

(VB 2 
1,5 năm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

3/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
4/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

5/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

6/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

7/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

8/9
	
	
	
	
	
	8h

Thi

YHCT

C41 – C43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Bệnh CK
(DL)

BS Đệ

C11
	KNGT
BS Chính

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
9/9
	
	
	
	
	
	Bệnh CK

(RHM)

BS Đào

C11
	KNGT

BS Chính

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Bệnh CK

(TMH)

BS Uyên

C11
	TCQLYT

BS Chính

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         


Ngày 31 tháng 8  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








HIỆU TRƯỞNG





Ôn TTHCM T02 thi








Ôn Hóa dược 2 T04 thi








Ngày 31 tháng 8  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








Ôn Kiểm nghiệmT02 thi








HIỆU TRƯỞNG





Ngày 31 tháng 8  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








HIỆU TRƯỞNG





Ôn ĐDCB T02 thi








HIỆU TRƯỞNG





Ngày 31 tháng 8  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH











